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 TAND HUYỆN D                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
   

 Bản án số: 76/2017/HSST                                          
       Ngày: 12-12-2017                                                                

        NHÂN DANH 
                                                                 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                      TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D 
 

 

                                       Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Ẩn  

Các Hội thẩm: Bà   u  n  hị H  n ;  

   Ông   u  n   n H n . 

Th  ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà N u  n  hị Hoài – Cán  ộ Tòa án nhân 

dân hu ện D, tỉnh Khánh Hòa 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện D - Tỉnh Khánh Hòa tham gia phên 

tòa: Ông  hạm  hành  uân - Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 12 tháng 12 n m 2017, tại trụ s   òa án nhân dân hu ện D, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 102/2017/HSST ngày 23  tháng 

10 n m 2017 đối với các  ị cáo: 

1. H       (t n  ọi khác: Ti R) -  sinh n m 1992; nơi đ n  ký nhân khẩu 

th ờn  trú và ch    hiện na :    dân phố  1, thị tr n D, hu ện D, tỉnh Khánh Hòa; 

n hề n hiệp: Không; trình độ v n hóa: 8/12; cha H    ọc   (sinh n m: 1962) và 

mẹ     hị H (sinh n m 1960); vợ con: Ch a có; tiền án: Không; tiền sự:   à  

04 01 2016,  ị c n  an thị tr n D xử phạt 750 000 đ n  về hành vi sử dụn  trái 

phép ch t ma tú ; bị cáo  ị  iam tron  vụ án khác  Bị cáo có mặt tại phi n tòa  

2.   u  n Đ c H - sinh n m 1997 (t n  ọi khác: T); nơi đ n  ký nhân khẩu 

th ờn  trú và ch    hiện na :    dân phố  2, thị tr n D, hu ện D, tỉnh Khánh Hòa; 

n hề n hiệp:  ao độn  tự do; trình độ v n hóa: 12 12; cha   u  n   n H (sinh 

n m 1968 ; mẹ     hị B ch   (sinh n m 1970); vợ con: Ch a có; tiền án: Không; 

tiền sự:   à  26 10 2016,  ị c n  an thị tr n D xử phạt 750 000 đ n  về hành vi 

sử dụn  trái phép ch t ma tú ; bị cáo  ị áp dụn   iện pháp n  n chặn c m đi khỏi 

nơi c  trú  Bị cáo hiện đan  tại n oại  Bị cáo có mặt tại phi n tòa  

3    u  n    H - sinh n m 1993 (t n  ọi khác: K); nơi đ n  ký nhân khẩu 

th ờn  trú và ch    hiện na :    dân phố  2, thị tr n D, hu ện D, tỉnh Khánh Hòa; 

n hề n hiệp:  ài x ; trình độ v n hóa:06/12; cha N u  n H (đ  ch t ; mẹ     h   

U (sinh n m 1970); vợ con: Ch a có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo  ị áp dụn  

 iện pháp n  n chặn c m đi khỏi nơi c  trú  Bị cáo hiện đan  tại n oại  Bị cáo có 

mặt tại phi n tòa   

Người bị hại: Ông N u  n   ọc Đình C – sinh n m 1982  

 rú tại:  h n   2, xã Diên S, hu ện D, tỉnh Khánh Hòa  Có mặt  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ôn   hạm D ơn    - sinh n m 

1981. 
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 rú tại: Số 20 3 đ ờn  C, ph ờn   , thành phố  , tỉnh Khánh Hòa   ắn  

mặt  
x 

 
x 

 

NH N TH Y: 
 

 

  ua các tài liệu có tron  h  sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh lu n tại 

phi n tòa, nội dun  vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: Khoản  11  iờ 30 phút n à  

09 7 2017, H       điều khiển xe m  t   iển kiểm soát 79 2-3773 ch    u  n 

Đ c H đi t  thị tr n D đ n khu vực mỏ đá H tại x  Di n S tìm  ặp n  ời quen xin 

tiền  Khi đ n khu vực th n H, x  Di n  , hu ện D thì    nhìn th   xe m  t   iển 

kiểm soát 79D1-272.36 của  n    u  n   ọc Đình C đan  để   n  ờ s n  C 

kh n  có n  ời tr n  coi    nả  sinh ý định trộm cắp tài sản và rủ H c n  tham 

gia, H đ n  ý    đi đ n dắt xe m  t   iển kiểm soát 79D1-272.36 ra đ ờn  đ a 

cho H c m lái,   điều khiển xe m  t   iển kiểm soát 79 2-3773 đẩ  ph a sau chạ  

đ n tiệm sửa khóa   x  Diên T, hu ện D  ặp anh H   hanh   (là thợ sửa khóa  và 

nói với anh   là xe  ị m t chìa khóa và thu  làm lại chìa khóa xe với  iá 35 000 

đ n     đ a xe m  t   iển kiểm soát 79D1-3773 cho H đi về nhà và  ản thân điều 

khiển xe m  t   iển kiểm soát 79D1-272.36 (c n   i   đ n  ký xe có tron  cốp 

xe  đ n  ặp   u  n    H và nói cho H  i t xe mới trộm cắp đ ợc   x  Di n   và 

nhờ H  án  i m, H đ n  ý và ch    đ n tiệm mua  án xe má      ph ờn  V, 

thành phố    ặp anh    Kim  , H nói với   là xe của  ia đình nhờ đem đi  án, 

anh N kh n  mua mà  ọi điện cho anh  hạm D ơn    đ n mua   nh   đ n kiểm 

tra xe mô t   iển kiểm soát 79D1-272.36 có đ   đủ  i   tờ n n đ n  ý mua với  iá 

10 000 000 đ n     vi t cho anh   tờ  i   mua  án xe man  t n H  S   . H và   

cho N 500 000 đ n , đi chuộc xe m  t   iển kiểm soát 79 9-8597 cho H h t 

3 000 000 đ n  và ti u xài h t 500 000 đ n     cho H 2 000 000 đ n , số tiền còn 

lại   c t  i   C n  n à , anh   u  n   ọc Đình C phát hiện m t xe m  t   iển 

kiểm soát 79D1-272.36 n n trình  áo cơ quan c n  an hu ện D. 

 ại cơ quan Cảnh sát điều tra - C n  an hu ện D,  ị cáo H      ,  ị cáo 

  u  n Đ c H và  ị cáo   u  n Lê H đ  khai nh n hành vi phạm tội của mình 

nh  tr n.  

 ại  ản k t lu n định  iá tài sản số 66/ĐG S ngày 10/7 2017 của Hội đ n  

định  iá tài sản hu ện D xác định xe m  t   iển kiểm soát 79D1-27236 có  iá trị 

13.500.000 đ n    uá trình điều tra và tại phi n tòa,  ị cáo, n  ời  ị hại kh n  có 

ý ki n ha  khi u nại  ì về k t lu n của Hội đ n  định  iá. 

Anh Lê Kim N là n  ời  ọi điện thoại cho anh  hạm D ơn    đ n mua  xe 

m  t   iển kiểm soát 79D1-27236. Tuy nhiên, anh N và anh   kh n   i t đâ  là 

tài sản trộm cắp n n kh n  tru  c u trách nhiệm hình sự  

 ại phi n tòa và h  sơ thể hiện n  ời  ị hại anh   u  n   ọc Đình C đ  

nh n lại xe m  t   iển kiểm soát 79D1-272.36 và kh n  có   u c u  ì về dân sự, 

n  ời có qu ền lợi n h a vụ li n quan anh  hạm D ơn    đ  nh n lại số tiền 

10 000 000 đ n  và kh n  có   u c u  ì về dân sự  

Bản cáo trạn  số 84/CT-VKS ngày 20/10 2017 của  iện kiểm sát nhân dân 

hu ện D tru  tố các  ị cáo H     N và N u  n Đ c H về tội “ rộm cắp tài sản” 
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theo khoản 1 Điều 138 của Bộ lu t Hình sự;  ị cáo   u  n    H về tội “ i u thụ 

tài sản do n  ời khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 250 của Bộ lu t Hình sự  

 ại phi n tòa, đại diện  iện kiểm sát  i  n u  n nội dun   ản cáo trạn ; đề 

n hị Hội đ n  xét xử áp dụn  khoản 1 Điều 138; điểm  , p khoản 1 Điều 46, Điều 

53 B HS đối với  ị cáo H       xử phạt  ị cáo N t  12 đ n 18 thán  t   Áp dụn  

khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 53 B HS đối với  ị cáo N u  n 

Đ c H, xử phạt  ị cáo H t  09 đ n 12 thán  t   Áp dụn  khoản 1 Điều 250, điểm 

b, h, p khoản 1; khoản 2 Điều 46 B HS xử phạt  ị cáo Hi u t  06 đ n 09 thán  t . 

  ề v t ch n : Áp dụn  điều 76 B   HS trả lại  i   ch n  minh nhân dân 

cho anh H  S   . 

  ề trách nhiệm dân sự:    ời  ị hại kh n    u c u   i th ờn  n n kh n  

xem xét. 

  ề án ph :   i  ị cáo phải chịu 200 000 đ n  án ph  hình sự sơ thẩm  

 ron  quá trình điều tra và tại phi n tòa, các  ị cáo và n  ời  ị hại kh n  có 

ý ki n  ì về qu  t định tru  tố của  iện kiểm sát  
 

X T TH Y: 
 

 

 ề tố tụn :    ời có qu ền lợi, n h a vụ li n quan và nh n  n  ời làm 

ch n  vắn  mặt đ  có lời khai tại cơ quan điều tra, kh n  có   u c u   i th ờn  

nên Hội đ n  xét xử ti n hành xét xử vắn  mặt theo qu  định  

 ề nội dun : Tại phiên tòa, các bị cáo đ  khai nh n hành vi phạm tội nh  

nội dung  ản cáo trạn . Bị cáo N và  ị cáo H th a nh n do c n tiền ti u xài n n đ  

thực hiện hành vi chi m đoạt chi c xe m  t   iển kiểm soát 79D1-272.36 của 

n  ời  ị hại. Bị cáo H th a nh n mặc d   i t r  chi c xe  iển kiểm soát 79D1-

272.36 là tài sản do  ị cáo N và  ị cáo H trộm cắp mà có đ ợc nh n  v n đ n  ý 

c n    đi ti u thụ tài sản, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của n  ời  ị 

hại, n  ời có qu ền lợi n h a vụ li n quan, ng ời làm ch ng và các tài liệu có 

trong h  sơ vụ án nên  ản cáo trạn  số 84/CT-VKS ngày 20/10/2017 của  iện 

Kiểm sát nhân dân hu ện D là có c n c , đún  pháp lu t, đủ cơ s  k t lu n: Bị 

cáo H       và  ị cáo   u  n Đ c H đ  phạm tội “ rộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ lu t hình sự;  ị cáo   u  n    H đ  phạm tội 

“ i u thụ tài sản do n  ời khác phạm tội mà có” theo qu  định tại khoản 1 Điều 

250 của Bộ lu t Hình sự  

- Xét hành vi của  ị cáo H       và  ị cáo   u  n Đ c H:  ị cáo N và  ị 

cáo H là đ n  phạm man  t nh  iản đơn  Bị cáo   là n  ời rủ r   ị cáo H và là 

n  ời thực hành t ch cực, trực ti p l   cắp xe má . Bị cáo H tham gia với vai trò 

đ n  phạm  iúp s c, là n  ời điều khiển xe trộm cắp đ ợc đ n tiệm để tha  khóa. 

Sau khi phạm tội,  ị cáo H       lại ti p tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

tron  một vụ án khác, đ   ị Cơ quan cảnh sát điều tra C n  an hu ện D kh i tố và 

 iện Kiểm sát nhân dân hu ện D đ  tru  tố đối với  ị cáo về tội “  rộm cắp tài 

sản”. Bị cáo N có nhân thân x u, kh n  có ý th c ch p hành pháp lu t, li n tục 

thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo H đ  có tiền sự,  ị C n  an thị tr n 

D xử phạt hành ch nh về hành vi “Sử dụn  trái phép ch t ma tú ”  Hành vi của hai 

 ị cáo đ  xâm phạm đ n qu ền s  h u về tài sản của n  ời khác, xâm phạm đ n 
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tr t tự trị an và an toàn x  hội n n c n phải lý n hi m để  iáo dục và phòn  n  a 

chung. 

- Đối với hành vi của  ị cáo   u  n    H: Mặc d   i t tài sản do  ị cáo N 

và  ị cáo H trộm cắp đ ợc nh n   ị cáo v n đ n  ý c n   ị cáo N đi tìm n  ời 

bán tài sản để đ ợc   chia cho 2 000 000 đ n . Hành vi tìm ki m n  ời ti u thụ 

tài sản do phạm tội mà có để đ ợc h  n  lợi của  ị cáo H là hành vi vi phạm pháp 

lu t hình sự, hành vi đó trực ti p  iúp s c, tạo điều kiện cho  ị cáo N và  ị cáo H 

đạt đ ợc mục đ ch sau khi chi m đoạt đ ợc tài sản n n cũn  c n phải lý n hiểm để 

 iáo dục và phòn  n  a chun  cho x  hội   

Tuy nhiên, tron  quá trình điều tra và tại phi n tòa, các  ị cáo đ  thành khẩn 

khai báo,  n n n hối cải, các  ị cáo phạm tội l n đ u thuộc tr ờn  hợp  t n hi m 

trọn  nên xét cho các  ị cáo đ ợc h  n  tình ti t  iảm nhẹ qu  định tại điểm h, p 

khoản 1 Điều 46 của Bộ  u t hình sự  Bị cáo N,  ị cáo H đ    i th ờn  khắc phục 

H quả cho n  ời có qu ền lợi, n h a vụ li n quan nên xét áp dụn  th m tình ti t 

 iảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm   khoản 1 Điều 46 của Bộ  u t 

hình sự  Đ n  thời  ị cáo H có thời  ian tham  ia quân đội n n xét áp dụn  thêm 

khoản 2 Điều 46 đối với  ị cáo  

 ề v t ch n : Quá trình điều tra đủ c n c  xác định  i   ch n  minh nhân 

dân man  t n H  S    do  ị cáo H nhặt đ ợc và sử dụn  làm ph ơn  tiện phạm 

tội, anh P kh n  có   u c u nh n lại vì đ  làm lại  i   ch n  minh nhân dân mới, 

nên áp dụn  điểm a khoản 2 Điều 76 của Bộ lu t  ố tụn  hình sự, tịch thu ti u hủ  

 i   ch n  minh nhân dân nà  là ph  hợp. 

 ề trách nhiệm dân sự:  ại phi n tòa và h  sơ vụ án thể hiện tài sản  ị trộm 

cắp là  xe  ắn má   iển kiểm soát 79D1-272.36 đ  trả cho n  ời  ị hại,  i   đ n  

ký xe m  t  79L7-0234  ị cáo H v t  ỏ khi tr n đ ờn  đi ti u thụ tài sản trộm cắp, 

Cơ quan điều tra đ  ti n hành tìm ki m nh n  kh n  thu h i lại đ ợc, n  ời  ị hại 

kh n    u c u  ì th m đối với các  ị cáo n n kh n  xem xét  Bị cáo H       đ  

  i th ờn  thiệt hại cho n  ời có qu ền lợi, n h a vụ li n quan. N  ời  ị hại, 

n  ời có qu ền lợi và n h a vụ li n quan kh n    u c u  ì thêm về trách nhiệm 

dân sự đối với các  ị cáo n n Hội đ n  xét xử kh n  xem xét   

Về án phí: Bị cáo H      ,  ị cáo   u  n Đ c H và  ị cáo   u  n    H 

m i  ị cáo phải nộp 200.000 đ n  án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo H       và  ị cáo   u  n Đ c H phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”;  ị cáo   u  n    H phạm tội “ i u thụ tài sản do n  ời khác phạm 

tội mà có”  

- Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm  , h, p khoản 1 Điều 46; Điều 53  của Bộ 

lu t hình sự đối với  ị cáo H      . 

- Áp dụn  khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 của Bộ lu t 

hình sự đối với  ị cáo   u  n Đ c H. 
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- Áp dụn  khoản 1 Điều 250; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

lu t hình sự đối với  ị cáo   u  n Lê H. 

- Áp dụng Điều 76, Điều 99, Điều 191, Điều 192, Điều 231, Điều 234 của 

Bộ lu t tố tụn  hình sự; 

- Áp dụn    hị qu  t 326 2016 UB   H14 n à  30 thán  12 n m 2016 

của Ủ   an th ờn  vụ  uốc hội  

2. Xử phạt: 

Bị cáo H       01(một  n m t    hời hạn t  t nh t  n ày  ắt  iam thi hành 

án. 

Bị cáo   u  n Đ c H 09 (chín) thán  t    hời hạn t  t nh t  n ày  ắt  iam 

thi hành án. 

Bị cáo   u  n Lê H 06 (sáu) thán  t    hời hạn t  t nh t  n ày  ắt  iam thi 

hành án. 

3. V  vật      :  u  n tịch thu ti u hủ   i   ch n  minh nhân dân man  

t n H  S    (xử lý theo  i n  ản  iao nh n v t ch n  n à  20 10 2017  i a Cơ 

quan cảnh sát điều tra C n  an hu ện D và Chi cục thi hành án dân sự hu ện D). 

4. V  trá     iệm dâ  sự:    ời  ị hại và n  ời có qu ền lợi, n h a vụ li n 

quan kh n    u c u n n kh n  xem xét  

5. Án phí: Bị cáo H      ,  ị cáo   u  n Đ c H và  ị cáo   u  n    H 

m i  ị cáo phải nộp 200.000 đ n  án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Quy   kháng cáo: Bị cáo, n  ời  ị hại có mặt tại phi n tòa có qu ền 

khán  cáo  ản án tron  thời hạn 15 n à , tính t  n à  tu  n án  Đối với n  ời có 

qu ền lợi n h a vụ li n quan vắn  mặt tại phi n tòa đ ợc qu ền khán  cáo trong 

hạn 15 n à  t nh t  n à  nh n đ ợc  ản án hoặc  ản án đ ợc ni m   t  

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG X T XỬ SƠ THẨM                       

Nơ    ậ :                        T ẩm p á  - C ủ tọa p iê  tòa 
-    D tỉnh Khánh Hòa; 

-  KS D hu ện D; 

- C n  an hu ện D; 

- Chi cục  H DS hu ện D; 

- Bị cáo, n  ời  ị hại, 

-   u: H  sơ, án v n                   
                                                                                                        

                                                                                                     Bùi T ị Ẩ  

                                                                                           


